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Phụ lục 06 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA QUẬN, HUYỆN NĂM 2010 

(ðV: Triệu ñồng) 

Trong ñó 

I- Chi ñầu tư phát triển II- Chi thường xuyên 

Trong ñó Trong ñó STT Tên ñơn vị 
 Dự toán 

năm 2010 
Quyết toán 
năm 2010 

Tổng số GDðT 
dạy nghề 

Khoa học 
công nghệ 

Tổng số GDðT 
dạy nghề 

Khoa học 
công nghệ 

So sánh 
QT/DT 

(%) 

A B 1 2 3 7 8 9 10 11 12=2/1 

  Tổng số 6.716.058 11.858.748 2.676.479 478.705 0 9.182.269 3.234.677 0 131,88 

1 Quận 1 305.119 603.656    133.621    61.294     470.035   145.668    189,70 

2 Quận 2 193.603 301.668      40.128      8.610     261.540    73.040    133,25 

3 Quận 3 260.341 374.868      51.480    16.506     323.388   136.904    131,87 

4 Quận 4 195.518 280.327      24.208      5.949     256.119    81.898    133,80 

5 Quận 5 277.283 371.227      37.041    13.259     334.186   141.424    118,80 

6 Quận 6 261.112 355.893      44.274    17.700     311.619   132.325    124,66 

7 Quận 7 266.252 516.528    101.588    20.681     414.940    92.054    136,27 

8 Quận 8 302.094 535.078      98.708      4.048     436.370   150.608    150,19 

9 Quận 9 245.307 486.290    167.962    47.376     318.328   121.838    118,07 

10 Quận 10 273.739 443.970      68.505    17.687     375.465   121.857    144,05 

11 Quận 11 246.877 386.519      57.375    12.932     329.144   122.740    130,16 

12 Quận 12 273.939 492.045    155.522    17.422     336.523   144.925    121,35 
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13 Quận Phú Nhuận 213.313 293.831      34.993    11.065     258.838    82.377    123,97 

14 Quận Gò Vấp 381.869 723.732    209.247    16.031     514.485   194.921    148,66 

15 Quận Bình Thạnh 362.610 582.086      50.672    12.550     531.414   183.541    139,47 

16 Quận Tân Bình 389.928 593.013      93.256      4.595     499.757   196.903    142,57 

17 Quận Tân Phú 313.586 571.371      67.622    18.880     503.749   161.829    140,63 

18 Quận Bình Tân 267.674 695.128    292.985    52.053     402.143   123.174    126,28 

19 Quận Thủ ðức 296.590 587.329    117.424    33.475     469.905   158.347    138,39 

20 Huyện Củ Chi 391.688 743.057    227.410    18.829     515.647   208.788    121,70 

21 Huyện Hóc Môn 284.688 567.951    205.537    31.222     362.414   170.175    111,73 

22 Huyện Bình Chánh 318.203 587.737    165.538    22.263     422.199   149.402    118,46 

23 Huyện Nhà Bè 153.506 299.020      93.921      9.293     205.100    66.971    119,60 

24 Huyện Cần Giờ 241.219 466.426    137.464      4.984     328.962    72.970    118,20 

 

 

 

 

 

 

 

 


